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Lượt 

trận 
Ngày 

Thời 

gian 
Sân MT Đội - Đội 

I 

12/8 

8:00 

NTĐ 

1 Văn Tâm Đồng Nai – Gia Bảo Hải Dương 

9:00 2 Kon Tum – Đắk Nông 

10:00 3 Quảng Trị – Công An Hà Nội 

11:00 4 Bình Định – Gocobay Ngọc Hùng 

14:00  Lễ Khai Mạc 

14:30 5 Gia Lai – LĐBĐ TP.HCM 

15:30 6 Luxury H.L Quảng Ninh – Tuyên Quang 

16:30 7 CLB Bóng Đá Hà Nội – AP-SKILL Khánh Hòa 

17:30 8 Việt Hùng Thanh Hóa – Phú Thọ 

13/8 

9:00 

NTĐ 

9 TP.Hồ Chí Minh – Thọ Lộc Kon Tum 

10:00 10 T&T VSH – Bắc Ninh 

14:00 11 Khuyễn Nông Bình Phước– Hưng Yên 

15:00 12 Bà Rịa Vũng Tàu – SHB Đà Nẵng 

16:00 13 Sông Lam Nghệ An – H.Y.S Hà Nội 

17:00 14 Thuận An Bình Dương – PSFC Gia Lai 

II 

14/8 

8:00 

NTĐ 

15 Công An Hà Nội – Bình Định 

9:00 16 Gocobay Ngọc Hùng – Quảng Trị 

10:00 17 Gia Bảo Hải Dương – Kon Tum 

11:00 18 Đắk Nông – Văn Tâm Đồng Nai 

14:00 19 AP-SKILL Khánh Hòa – Việt Hùng Thanh Hóa 

15:00 20 Phú Thọ – CLB Bóng Đá Hà Nội 

16:00 21 LĐBĐ TP.HCM – Luxury H.L Quảng Ninh 

17:00 22 Tuyên Quang – Gia Lai 

15/8 

9:00 

NTĐ 

23 Thọ Lộc Kon Tum – T&T VSH 

10:00 24 Bắc Ninh – TP.Hồ Chí Minh 

14:00 25 Hưng Yên – Bà Rịa Vũng Tàu 

15:00 26 SHB Đà Nẵng – Khuyến Nông Bình Phước 

16:00 27 H.Y.S Hà Nội – Thuận An Bình Dương 

17:00 28 PSFC Gia Lai – Sông Lam Nghệ An 



III 

16/8 

8:00 

NTĐ 

29 Văn Tâm Đồng Nai – Kon Tum 

9:00 30 Gia Bảo Hải Dương – Đắk Nông 

10:00 31 Quảng Trị – Bình Định 

11:00 32 Công An Hà Nội – Gocobay Ngọc Hùng 

14:00 33 CLB Bóng Đá Hà Nội – Việt Hùng Thanh Hóa 

15:00 34 AP-SKILL Khánh Hòa – Phú Thọ 

16:00 35 LĐBĐ TP.HCM – Tuyên Quang 

17:00 36 Gia Lai – Luxury H.L Quảng Ninh 

17/8 

9:00 

NTĐ 

37 Tp.Hồ Chí Minh – T&T VSH 

10:00 38 Thọ Lộc Kon Tum – Bắc Ninh 

14:00 39 Khuyễn Nông Bình Phước– Bà Rịa Vũng Tàu 

15:00 40 Hưng Yên – SHB Đà Nẵng 

16:00 41 Sông Lam Nghệ An – Thuận An Bình Dương 

17:00 42 H.Y.S Hà Nội – PSFC Gia Lai 

Vòng 

1/8 
19/8 

8:00 

NTĐ 

43 Nhất A – Ba B/C/D/E/F/G 

9:00 44 Nhất B – Ba A/C/D/E/F/G 

10:00 45 Nhất C – Nhì D 

11:00 46 Nhất D – Nhì E 

14:00 47 Nhất E – Nhì F 

15:00 48 Nhất F – Nhì G 

16:00 49 Nhất G – Nhì A 

17:00 50 Nhì B – Nhì C 

Tứ kết 21/8 

14:00 

NTĐ 

51 TK1: Thắng 43 – Thắng 45 

15:00 52 TK2: Thắng 44 – Thắng 46 

16:00 53 TK3: Thắng 47 – Thắng 49 

17:00 54 TK4: Thắng 48 – Thắng 50 

Bán kết 23/8 
16:00 

NTĐ 
55 BK1: Thắng 51 – Thắng 52 

17:00 56 BK2: Thắng 53 – Thắng 54 

Chung 

kết 
25/8 

14:00 

NTĐ 

 Lễ bế mạc 

14:30 57 CK: Thắng 55 – Thắng 56 

  Lễ trao giải 

*Ghi chú: Nếu vượt qua vòng bảng, đội chủ nhà Gia Lai sẽ được thi đấu các trận đấu ở 

các vòng trong tại khung giờ muộn nhất trong ngày. 

 


